
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 
DỰ ÁN TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định  số   1320  /QĐ-UBND ngày   28   tháng    11    năm 2025 của UBND xã Hoàng Văn Thụ)

STT Họ tên người
sử dụng đất

Đất đai

Cây, hoa màu Tổng cộng (đồng) Ghi chú
Bồi thường

Hỗ trợ đào tạo
chuyển đổi nghề
và tìm kiếm việc

làm

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7

Hộ ông Chu Văn Báo và bà Hà Thị Kim 29.099.200 102.966.400 4.197.000 136.262.600
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BIỂU TÍNH BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI BIỂU 02
DỰ ÁN TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định  số   1320  /QĐ-UBND ngày   28   tháng    11    năm 2025 của UBND xã Hoàng Văn Thụ)
\ (Đơn vị tính: VN đồng)

STT Họ và tên

Bản đồ trích đo Bản đồ địa chính

Diện tích
thu hồi

(m2)

Tổng diện
tích thu hồi

(m2)

Vị trí
(Nhóm

I)

Loại đất
bồi

thường

Bồi thường đất

Cộng

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm

Tổng cộng

Giấy tờ pháp lý

Ghi chú
Số tờ Số

thửa
Loại
đất Diện tích Số thửa Số tờ Loại

đất
Giá các loại

đất Thành tiền Hệ
số Giá đất Thành tiền Cộng Số vào số

GCN Ngày cấp

Chủ sử dụng theo
GCN QSDĐ (ghi rõ hộ
ông(bà) hay cá nhân,

ĐC thường trú

Diện tích
được cấp

theo GCN

Loại đất
được

cấp theo
GCN

Quá trình sử dụng
đất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=10*14 16 17 18 -
19=10*17*118 20 21=16+20 22 23 24 25,0 26 27 28

Hộ ông Chu
Văn Báo và bà

Hà Thị Kim

559,6 29.099.200 102.966.400 132.065.600

4 4 LUK 530,2 4 47 LUK 530,2 3 LUK 52.000 27.570.400 4 46.000 97.556.800 CH 00602 27/12/2013 Hộ ông Chu Văn Báo
và bà Hà Thị Kim 662,4 LUK Bố mẹ để lại

4 26 LUK 29,4 26 47 LUK 29,4 3 LUK 52.000 1.528.800 4 46.000 5.409.600 CH 00602 27/12/2013 Hộ ông Chu Văn Báo
và bà Hà Thị Kim 77,4 LUK Bố mẹ để lại
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BIỂU TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÂY CỐI, HOA MÀU BIỂU 03
DỰ ÁN TUYẾN CAO TỐC CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG THEO HÌNH THỨC BOT

(Kèm theo Quyết định  số   1320  /QĐ-UBND ngày   28   tháng    11    năm 2025 của UBND xã Hoàng Văn Thụ)
(Đơn giá áp dụng theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT Họ và tên hộ gia đình,
cá nhân

Cây cối, hoa màu
thuộc thửa đất

Cây, hoa màu trên đất thu
hồi Đơn vị Số lượng Đơn giá

HS
ĐC Thành tiền Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8,0 9 10

Chu Văn Báo
4 Lúa m2 530,2 7.500 3.976.500

26 Lúa m2 29,4 7.500 220.500

Cộng giá trị cây hoa màu Chu Văn Báo 4.197.000
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